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	BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số:  2469 /QĐ-CAT-PV01
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Định, ngày 02 tháng 8  năm 2023


QUYẾT ĐỊNH 

Công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh

                                                                                                                                                        

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BCA-V03, ngày 03/7/2023 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an (có danh mục kèm theo)

Điều 2. Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cập nhật, đăng tải công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong Công an tỉnh Bình Định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4 Trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục V03 - Bộ Công an;
- UBND tỉnh;

- Các đ/c Phó Giám đốc;

- Lưu: VT, PV01(Đ6).


	 GIÁM ĐỐC

Đại tá Võ Đức Nguyện


DANH MỤC

Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-CAT-PV01 ngày 02/8/2023

 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định)


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	A. CÔNG TÁC THAM MƯU

	1. 
	Lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương
	

	2. 
	Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật trong Công an nhân dân
	

	3. 
	Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật trong Công an nhân dân
	

	B. CHÍNH SÁCH

	4. 
	Đề nghị truy tặng liệt sĩ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
	

	5. 
	Xét công nhận thương binh
	

	6. 
	Xét công nhận bệnh binh
	

	C. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	7. 
	Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm cho tập thể và cá nhân
	

	8. 
	Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cấp nhà nước
	

	9. 
	Khen thưởng cống hiến
	

	10. 
	Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Thủ tướng Chính phủ
	

	11. 
	Khen thưởng thành tích quá trình cống hiến cho lãnh đạo chỉ huy
	

	12. 
	Khen thưởng niên hạn
	

	13. 
	Khen thưởng theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua
	

	14. 
	Khen thưởng đột xuất
	

	15. 
	Đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
	

	16. 
	Đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới
	

	17. 
	Xét khen thưởng trong các trường hợp đặc biệt
	


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	A. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	1. 
	Đăng ký đề xuất nhiệm vụ các cấp
	

	2. 
	Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
	

	3. 
	Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
	

	4. 
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học
	

	5. 
	Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
	

	6. 
	Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học
	

	B. QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT

	7. 
	Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ phần mềm trong Công an nhân dân
	

	8. 
	Đăng ký, tạo mới và duy trì hộp thư điện tử nội bộ và trên mạng Internet.
	

	9. 
	Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số (cấp mới, thu hồi, gia hạn, thay đổi thông tin chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật)
	

	C. CHÍNH SÁCH

	10. 
	Giải quyết chế độ nghỉ việc riêng đối với lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương
	

	11. 
	Giải quyết chế độ nghỉ việc riêng đối với cán bộ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương
	

	12. 
	Giải quyết chế độ nghỉ việc riêng đối với cán bộ lãnh đạo cấp Huyện và tương đương
	

	13. 
	Giải quyết chế độ nghỉ việc riêng đối với cán bộ chỉ huy cấp Đội và cán bộ, chiến sĩ
	

	14. 
	Giải quyết chế độ nghỉ việc riêng đối với cán bộ chỉ huy cấp Phường và cán bộ, chiến sĩ
	

	15. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép hằng năm đối với lãnh đạo Công an địa phương
	

	16. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép hằng năm đối với lãnh đạo cấp Phòng và tương đương
	

	17. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép hằng năm đối với lãnh đạo Công an cấp Huyện và tương đương
	

	18. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép đối với chỉ huy cấp Đội và cán bộ, chiến sĩ
	

	19. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép đối với chỉ huy cấp Phường và tương dương
	

	20. 
	Giải quyết chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
	

	21. 
	Phân công học viên thực tập tốt nghiệp
	

	22. 
	Giải quyết cho cán bộ chiến sĩ xin chuyển vùng công tác
	

	23. 
	Giải quyết chế độ cho cán bộ, chiến sĩ chuyển ngành
	

	24. 
	Tiếp nhận cán bộ chuyển ngành
	

	25. 
	Tiếp nhận và phân công cán bộ các Cục và địa phương khác có nguyện vọng nhận công tác tại địa phương
	

	26. 
	Xét chuyển chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân
	

	27. 
	Xét chuyển biên chế đối với các trường hợp tạm tuyển
	

	28. 
	Kê khai tài sản thu nhập
	

	29. 
	Hưởng chế độ ốm đau đối với cán bộ, chiến sĩ nghỉ ốm
	

	30. 
	Hưởng chế độ ốm đau đối với cán bộ chiến sĩ nghỉ việc để chăm con ốm
	

	31. 
	Hưởng chế độ ốm đau đối với cán bộ chiến sĩ nghỉ việc để chăm con ốm khi người mẹ (hoặc cha) trước đó đã nghỉ hết thời gian nghỉ theo quy định
	

	32. 
	Hưởng chế độ thai sản đối với nữ cán bộ, chiến sĩ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai lưu chết; cán bộ, chiến sĩ (cả nam và nữ) thực hiện các biện pháp tránh thai
	

	33. 
	Hưởng chế độ thai sản đối với nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sinh con nghỉ 6 tháng
	

	34. 
	Hưởng chế độ thai sản đối với cán bộ, chiến sỹ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi
	

	35. 
	Hưởng chế độ thai sản đối với cán bộ chiến sĩ: trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 6 tháng tuổi
	

	36. 
	Hưởng chế độ thai sản đối với nam cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có vợ sinh con
	

	37. 
	Giải quyết chế độ nghỉ dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ
	

	38. 
	Giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ ốm đau
	

	39. 
	Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	

	40. 
	Hưởng chế độ tai nạn lao động đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	41. 
	Hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	42. 
	Hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	43. 
	Hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động
	

	44. 
	Đề nghị cấp sổ BHXH lần đầu đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong CAND
	

	45. 
	Đề nghị cấp lại sổ BHXH lần đầu đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong CAND
	

	46. 
	Hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với cán bộ, chiến sĩ đang đóng hiểm xã hội nghỉ công tác 
	

	47. 
	Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ sau ốm đau
	

	48. 
	Hưởng chế độ tử tuất một lần đối với cán bộ, chiến sĩ đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết
	

	49. 
	Hưởng chế độ tử tuất hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết
	

	50. 
	Giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ đang đóng bảo hiểm xã hội nghỉ công tác
	

	51. 
	Giải quyết nghỉ không hưởng lương 
	

	52. 
	Giải quyết nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí
	

	53. 
	Giải quyết chế độ trợ cấp xuất ngũ đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	54. 
	Giải quyết chế độ xuất ngũ đối với công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hết hạn phục vụ tại ngũ
	

	55. 
	Giải quyết chế độ xuất ngũ trước hạn đối với công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân 
	

	56. 
	Giải quyết chế độ thăm ốm cán bộ, chiến sĩ
	

	57. 
	Giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
	

	58. 
	Giải quyết chế độ ăn thêm định lượng
	

	59. 
	Giải quyết chế độ bồi dưỡng hoặc hiện vật và chế độ phụ cấp độc hại
	

	60. 
	Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	61. 
	Giải quyết đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	62. 
	Giải quyết cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ
	

	D. ĐÀO TẠO

	63. 
	Cử lãnh đạo Công an cấp Địa phương, cấp Phòng, cấp Huyện, cấp Đội, cấp Phường, sĩ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân Công an nhân dân dự tuyển đào tạo ở nước ngoài
	

	64. 
	Cử lãnh đạo Công an cấp Tỉnh, cấp Phòng, cấp Huyện, cấp Đội, cấp Phường, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an nhân dân đào tạo ở nước ngoài
	

	65. 
	Gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và chuyển tiếp đào tạo trình độ cao hơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
	

	66. 
	Cử đào tạo trung cấp chính quy, trung cấp vừa làm vừa học
	

	67. 
	Cử đào tạo đại học chính quy; liên thông; vừa học, vừa làm
	

	68. 
	Cử đào tạo sau Đại học trong các trường Công an nhân dân
	

	69. 
	Cử lãnh đạo Công an cấp Tỉnh, cấp Phòng, cấp Huyện, cấp Đội, cấp Phường, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an nhân dân dự tuyển đào tạo sau đại học ở nước ngoài
	

	70. 
	Cử lãnh đạo Công an cấp Địa phương, cấp Phòng, cấp Huyện, cấp Đội, cấp Phường, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an nhân dân đào tạo sau đại học ở nước ngoài
	

	71. 
	Chọn cử đào tạo sau Đại học ở ngoài ngành
	

	72. 
	Chọn cử cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài
	

	73. 
	Cử cán bộ, chiến sĩ Công an đi tập huấn, bồi dưỡng trong các trường Công an
	

	74. 
	Giải quyết về thủ tục hồ sơ cán bộ, chiến sĩ Công an nhập học
	

	Đ. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	75. 
	Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Bộ Công an
	

	76. 
	Đề nghị danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”
	

	77. 
	Tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”
	

	E. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

	78. 
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ.
	

	79. 
	Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ.
	

	80. 
	Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	

	81. 
	Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	

	82. 
	Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	

	83. 
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân
	

	84. 
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ trong CAND
	

	85. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	

	86. 
	Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng trong Công an nhân dân.
	

	87. 
	Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng trong Công an nhân dân.
	

	88. 
	Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng trong Công an nhân dân.
	

	89. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng.
	

	90. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thể thao.
	

	91. 
	Thu hồi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
	

	92. 
	Thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng.
	

	G. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

	93. 
	Đăng ký mẫu con dấu mới 
	

	94. 
	Đăng ký lại mẫu con dấu
	

	95. 
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	

	96. 
	Đăng ký thêm con dấu 
	

	97. 
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
	

	H. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG.

	98. 
	 Cấp đăng ký, biển số đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng thuộc lực lượng Công an nhân dân.
	

	99. 
	Thu hồi đăng ký, biển số đối với ô tô, xe máy chuyên dùng thuộc lực lượng Công an nhân dân
	

	100. 
	Cấp đăng ký, biển kiểm soát phương tiện thủy Công an nhân dân  
	

	101. 
	Cấp đổi Giấy đăng ký, biển kiểm soát phương tiện thủy Công an nhân dân
	

	102. 
	Cấp lại Giấy đăng ký, biển kiểm soát phương tiện thủy Công an nhân dân
	

	103. 
	Xóa tên trong sổ theo dõi đăng ký phương tiện thủy Công an nhân dân
	

	I. ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE.

	104. 
	Cấp mới Giấy phép lái xe trong Công an nhân dân  
	

	105. 
	Cấp đổi Giấy phép lái xe tại Công an cấp tỉnh    
	

	106. 
	Cấp lại Giấy phép lái xe tại Công an cấp tỉnh  
	

	K. KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

	107. 
	 Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân lần đầu.
	

	108. 
	 Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân lần tiếp theo
	

	109. 
	 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân
	

	110. 
	 Cấp đổi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân
	

	111. 
	 Cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân
	

	112. 
	 Đăng kiểm phương tiện thủy trong Công an nhân dân
	

	113. 
	 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy
	

	114. 
	 Đổi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy
	

	115. 
	 Cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy
	

	L. PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

	116. 
	Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
	

	117. 
	Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
	

	118. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
	

	119. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp
	

	M. ĐẢM BẢO HẬU CẦN

	120. 
	Thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư dự án trong lực lượng Công an nhân dân
	

	121. 
	Lập trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án trong lực lượng Công an nhân dân
	

	122. 
	Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân
	

	123. 
	Lập trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) dự án trong lực lượng Công an nhân dân
	

	124. 
	Lập trình, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đầu tư xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân
	

	125. 
	Lựa chọn nhà thầu xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân
	

	126. 
	Quản lý dự án xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân
	

	127. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình trong lực lượng Công an nhân dân
	

	128. 
	Đề xuất sửa chữa và quyết toán việc sửa chữa công trình xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân
	

	129. 
	Xuất, nhập hàng hóa.
	

	130. 
	Mua sắm tài sản, hàng hóa bằng nguồn kinh phí được cấp trong Công an nhân dân
	

	131. 
	Mua sắm thiết bị y tế trong Công an nhân dân
	

	132. 
	Mua xe ô tô phục vụ công tác  bằng nguồn kinh phí được cấp trong Công an nhân dân
	

	133. 
	Kiểm kê tài sản nhà nước trong Công an nhân dân
	

	134. 
	Công tác bảo hành, bảo trì
	

	135. 
	Cấp phát vật tư
	

	136. 
	Công tác kiểm nhập, xuất, theo dõi, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao
	

	137. 
	Công tác kiểm nhập, xuất, theo dõi, sử dụng, kiểm định trang thiết bị y tế
	

	138. 
	Nhận và cấp phát trang phục niên hạn
	

	139. 
	Cấp phát kinh phí xăng dầu
	

	140. 
	Cắt, chuyển lương
	

	141. 
	Trang bị phương tiện đường bộ, đường thuỷ
	

	142. 
	Thanh lý phương tiện đường bộ, đường thủy
	

	143. 
	Thanh lý tài sản nhà đất
	

	144. 
	Thanh lý các loại máy móc, thiết bị, phương tiện (máy tính, máy in, máy photocopy…) phục vụ công tác 
	

	145. 
	Điều động phương tiện phục vụ công tác
	

	N. ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH

	146. 
	Quyết toán kinh phí xây dựng, cải tạo sửa chữa hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn kinh phí thường xuyên Bộ Công an cấp
	

	147. 
	Thanh toán sửa chữa phương tiện, tàu thuyền bằng nguồn vốn thường xuyên tại Công an địa phương
	

	148. 
	Quyết toán mua sắm tài sản
	

	149. 
	Thanh toán mua sắm bằng nguồn vốn kinh phí thường xuyên
	

	150. 
	Thanh toán tiền bảo quản, bảo dưỡng, vũ khí, công cụ hỗ trợ
	

	151. 
	Thanh toán chi phí vật tư văn phòng phẩm
	

	152. 
	Thanh quyết toán kinh phí xăng dầu
	

	153. 
	Thanh toán chế độ chi tiêu Hội nghị
	

	154. 
	Thanh toán chế độ Công tác phí
	

	155. 
	Thanh toán chế độ đàm báo thoại
	

	156. 
	Thanh toán tàu xe, nghỉ phép
	

	157. 
	Thanh toán tiền thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ nằm viện
	

	158. 
	Thanh toán tiền mừng cán bộ chiến sỹ kết hôn
	

	159. 
	Thanh toán tiền viếng thân nhân cán bộ, chiến sỹ từ trần
	

	160. 
	Thanh toán chế độ trang phục niên hạn cho cán bộ nghỉ chờ hưu
	

	161. 
	Thanh toán kinh phí đào tạo tập trung trong Công an nhân dân
	

	162. 
	Thanh toán tiền khám chữa bệnh trong lực lượng Công an nhân dân
	

	163. 
	Thanh toán chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống thiên tai
	

	164. 
	Thanh toán tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn
	

	165. 
	Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ truy nã trong trường hợp không bắt được đối tượng truy nã
	

	166. 
	Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ truy nã sau khi bắt hoặc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
	

	167. 
	Thanh quyết toán kinh phí hỗ truy nã sau khi tìm được chứng cứ, tung tích nạn nhân, người mất tích
	

	168. 
	Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ truy nã sau khi xác minh nhiều lần trong năm mà vẫn không tìm được vật chứng, tung tích nạn nhân, người mất tích.
	

	169. 
	Chi thưởng cho cá nhân tập thể có thành tích trong công tác điều tra án.
	

	170. 
	Thanh toán kính mắt cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
	

	171. 
	Quản lý, theo dõi kinh phí sử dụng điện nước
	

	172. 
	Tạm ứng kinh phí (tiền mặt) phục vụ công tác, chiến đấu
	

	173. 
	Bàn giao lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trong các đơn vị có thu
	


